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562mm
680,000

762mm
730,000

762mm
790,000

DC12V/5.4W/4500-

6000K/762mm 910,000

DC12V/6W/4500-

6000K/862mm 1,000,000

DC12V/6,8W/4500-

6000K/800mm 1,030,000

DC12V/7,8W/4500-

6000K/900mm 1,110,000

500mm
680,000

760mm
760,000

1000mm
950,000

Đèn LED sử dụng trong thùng tủ, \ cảm 

ứng đóng mở cánh cửa (IR sensor 

switch)

DC12V/2.4W/4500K   

160*60*13mm 530,000

Đèn LED sử dụng trên đỉnh tủ bếp,  

cảm ứng chuyển động 30 giây (PIR 

sensor switch)

DC12V/2.2W/4500K   

160*60*13mm 530,000

Đèn LED sử dụng trên đỉnh tủ bếp,  

cảm ứng chuyển động 30 giây (PIR 

sensor switch)

DC12V/1.3W/4500K   

180*60*13mm VNĐ/chiếc 530,000

Đèn LED sử dụng trên đỉnh tủ bếp,  

cảm ứng đóng mở

(IR sensor switch)

DC12V/1.3W/4500K   

180*60*13mm VNĐ/chiếc 530,000

L=962mm (cảm ứng chuyển 

động 30 giây) 980,000

L=1162mm (cảm ứng chuyển 

động 30 giây) 1,060,000

L=800mm 
980,000

L=900mm 
1,070,000

L=1000mm
1,270,000

L=1200mm 
1,380,000

DC12V/4,8W/4500K   

L=400mm
800,000

DC12V/6,8W/4500K   

L=550mm
900,000

DC12V/10,3W/4500K   

L=1150mm
1,170,000

DC12V/4.2W/4500

K   600*60*13mm
800,000

DC12V/5,6W/4500

K   900*60*13mm 970,000

DC12V/12W/ 3500-6000K/

800mm
680,000

DC12V/12W/ 3500-6000K/

900mm
760,000

6

8

CL-1007/IR

9

Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

Mã số

1
CL-1009

IR sensor
VNĐ/chiếc

BẢNG GIÁ HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG TỦ BẾP & TỦ ÁO

2
CL-1011

IR sensor
VNĐ/chiếc

4
CL-1013

Touch sensor
VNĐ/thanh

3
CL-1012

IR sensor

Đèn LED sử dụng cho ngăn kéo, dưới 

thanh giằng tủ ; cảm biến đóng mở

VNĐ/chiếc

10
CL-3002

(PAH)

VNĐ/chiếc
CL-1029

PIR sensor

5

CL-1006/IR

VNĐ/chiếc

CL-1006/PIR

CL-1007/PIR

Đèn LED sử dụng dưới tủ trên;  đặc 

biệt phù hợp ngăn chậu rửa; công tắc 

cảm ứng chuyển động vẩy tay; dài 

600mm và 900mm
VNĐ/chiếc

Đèn LED sử dụng phù hợp cho ngăn tủ 

áo; công tắc cảm ứng chuyển động 30 

giây PIR sensor switch

7
CW-1007

PIR sensor
VNĐ/chiếc

CW-1024

PIR sensor

VNĐ/chiếc

VNĐ/chiếc

Đèn LED suốt áo kết hợp đèn chiếu 

sáng bên trong khoang treo quần áo

11
CL-3004(MK)

(Touch)

Đèn LED sử dụng dưới tủ trên; công 

tắc cảm ứng chạm tay, 3 cấp độ sáng; 

dài 800mm và 900mm

Màu sắc : Trắng hoặc Vàng
VNĐ/chiếc
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12

Đèn LED sử dụng cho góc; hộp acrylic 

cao cấp; không có công tắc

DC12V/7W/ 4000K

700*30*30mm

VNĐ/chiếc 690,000

Đèn LED sử dụng dưới tủ trên; 

không có công tắc
310,000

Đèn LED sử dụng dưới tủ trên;  công 

tắc cảm ứng chuyển động vẩy tay 480,000

764mm 1,110,000

864mm 1,190,000

DC12V/4.2W/4500-6000K; 

600mm
350,000

DC12V/4.2W/4500-6000K; 

900mm
470,000

16

DC12V/2,5W/4500K  (Không 

có công tắc)

VNĐ/chiếc 320,000

17

DC12V/1,4W/4500-6000K 

VNĐ/chiếc 390,000

18

Đèn LED sử dụng lắp âm bên dưới nóc 

tủ bếp 

(khoét lỗ Φ 55mm)

DC12V/2.5W/4500K (Không 

có công tắc)

VNĐ/chiếc 320,000

19

Đèn LED sử dụng lắp bên 

dưới tấm nóc tủ quần áo, đèn 

sạc pin

5V/0,7W/4500K 
VNĐ/chiếc 550,000

20

Φ=82mm (Không có công tắc)

VNĐ/chiếc 420,000

21

Đèn LED sử dụng trên đỉnh tủ bếp; 

không có công tắc

(No switch)
DC12V/1.3W/4500-6000K    

61*61*11mm
VNĐ/chiếc 240,000

22

Đèn led soi âm 9 mm, thanh 

dài 2 m

lắp bên dưới nóc tủ bếp trên

12V/6,8W/4500K 
VNĐ/chiếc 1,000,000

23

Đèn thả dài 1m có dây điều 

chỉnh độ cao

12V/48W/4500K 

VNĐ/chiếc 840,000

24

Thanh profile nhôm dài 3m,sử 

dụngđèn led dây, thanh nhôm 

dạng chữ U
VNĐ/thanh 640,000

CL-5020

without switch

CL- 5016

without switch

14
CL-3045

Touch sensor

CL-4012

CL-5015/NO

CL-5030

without switch

CL-5042

PIR sensor

CL-5013

PIR sensor

LP-180

CL-1017

P-928/3

VNĐ/chiếc15

CL-3000(MR)

NO

13

CL-3008

NO

VNĐ/chiếc

DC12V/2.2W/4500K  

160*55*13mm
VNĐ/chiếc

CL-3008

PAH
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25

Thanh profile nhôm dài 3m,sử 

dụngđèn led dây, thanh nhôm 

góc 90 độ
VNĐ/thanh 640,000

12V;4500K;10W/md

VNĐ/cuộn 1,530,000

24V;4500K;10W/md

VNĐ/cuộn 1,530,000

12V;6000K;10W/md

VNĐ/cuộn 1,530,000

24V;6000K;10W/md

VNĐ/cuộn 1,530,000

27

Phụ kiện Led dây kết nối từ thanh 

đèn đến bộ đổi nguồn;  KN-

LD1224/1m
VNĐ/chiếc 60,000

28

Biến áp đổi nguồn từ 220V sang 12V, 

công suất tối đa 15W, 6 đầu ra

220V/15W

VNĐ/chiếc 260,000

29

Biến áp đổi nguồn từ 220V sang 12V, 

công suất tối đa 48W, 6 đầu ra

220V/48W

VNĐ/chiếc 640,000

30

Cảm biến đóng mở cánh (đèn bật khi 

cánh tủ mở ra và tắt khi cánh tủ đóng

lại), nguồn điện 220V
AC220V (1 đầu ra) VNĐ/bộ 360,000

31

Cảm biến đóng mở cánh (đèn bật khi 

cánh tủ mở ra và tắt khi cánh tủ đóng 

lại), nguồn điện 12V
DC12V;60W VNĐ/bộ 240,000

32

Công tắc cảm ứng đóng mở 2 đầu, 

DC12V, Max 60w, supply lead 

1100mm, nguồn điện 12V
DC12V;60W VNĐ/bộ 360,000

33

Cảm biến chạm để bật/tắt, nguồn điện 

12V

DC12V;20W VNĐ/bộ 240,000

34

Cảm biến vẩy tay để bật/tắt, nguồn điện 

12V

DC12V;60W VNĐ/bộ 240,000

35

Cảm biến đóng mở cánh (đèn bật khi 

cánh tủ mở ra và tắt khi cánh tủ đóng 

lại), nguồn điện 12V DC12V;25W VNĐ/bộ 300,000

36

Cảm biến  công tắc cảm ứng chuyển 

động 30s , nguồn điện 12V
DC12V;20W VNĐ/bộ 240,000

CÔNG TY TNHH CARINY VIỆT NAM 

Đã ký

Ghi chú : Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT

   Đơn giá trên có thể thay đổi mà không báo trước, Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp để chúng tôi tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cập nhật cho 

sản phẩm./.

CL-S004/touch

CL-S103/PAH

CL-S106/IR

CL-S106/PIR

CL-S102/12V

CL-S001/220V

CL-LD4524/6

CL-1248

CL-LD6012/6

CL-LD6024/6

CL-1215

KN-LD1224

CL-S1102/12V

 - Đèn LED dây, sử dụng đa dạng 

trong trang trí nội thất, các vị trí lắp 

đặt

dưới đáy tủ bếp trên, dưới tấm đợt 

trang trí;

 - Phụ kiện rời:

giắc nối dây với dây, hoặc dây có 

giắc cắm nguồn); băng dính 3M ở 

mặt sau, dễ dàng lắp đặt,

 - Chiều dài 6 mét / cuộn; 120 bóng / 

m ( 10W / m )

 - LED dây sử dụng điện 12V hoặc 

24V thông qua đổi nguồn

26

P-90/3

CL-LD4512/6


